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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	1. Tên học phần: 
	Thiết bị đo và tự động điều khiển 

	2. Mã học phần: 
	DLANH202

	3. Số tín chỉ: 
	2(2,0,4) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 
- Lên lớp: 30 tiết 

- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 60 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: đã học xong môn kỹ thuật lạnh và
	

	7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi hoàn tất môn học sinh viên được trang bị các kiến thức về các phương pháp đo, các loại thiết bị đo lường chất lỏng, chất khí; các loại tự động điều khiển trong  hệ thống nhiệt lạnh.

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 
- Môn học Thiết bị điện cung cấp các khái niệm cơ bản về các dụng cụ đo lường, các dụng cụ và phương pháp đo nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, mức cao, độ ẩm; các bộ điều chỉnh, các loại tự động điều khiển hệ thống lạnh.

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 kết hợp với quy chế 43/2007/ QĐ-BGD&ĐT ngày 15 thàng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế 14/2007/ QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

	10. Tài liệu học tập: 
-Sách, giáo trình chính: 

[1] Giáo trình Thiết bị đo và tự động điều khiển, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
-Tài liệu tham khảo: 

[1] Tự động hoá Hệ thống lạnh - Nguyễn Đức Lợi - Nhà xuất bản Giáo dục – 2000
[2] Lý thuyết điều chỉnh tự động – Phan Công Ngô - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật – 1996 
[3] Giáo trình tự động hoá quá trình nhiệt – Hoàng Dương Hùng - Đại học bách khoa Đà nẵng

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
-
Đánh giá quá trình:                                                50% , trong đó:

   + Dự lớp: 





       

   + Làm bài tập, thảo luận, báo cáo, thuyết trình:       20%

   + Thi giữa học phần:


  
                30%

-
Thi kết thúc học phần:                                           50%

   ( Thi tự luận, sinh viên không tham khảo tài liệu, thời gian tối thiểu 90 phút. )

	12. Thang điểm thi: 
Theo học chế tín chỉ 

	13. Nội dung chi tiết học phần 
  


	TT 
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	Chương I
	THIẾT BỊ ĐO
	
	

	
	Bài 1: Đo lường và dụng cụ đo lường
	2
	0 

	
	Bài 2: Đo nhiệt độ    
	6
	0 

	
	Bài 3: Đo áp suất          
	4
	0

	
	Bài 4: Đo lưu lượng           
	4
	0 

	
	Thi giữa học phần
	2
	0 

	Chương II
	TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG
	
	

	
	Bài 5: Đại cương về hệ thống điều khiển tự động
	6
	0

	
	Bài 6: Tự động điều khiển hệ thống lạnh
	6
	0

	TỔNG CỘNG
	30 
	0 


CHƯƠNG I : THIẾT BỊ ĐO


BÀI 1:  ĐO LƯỜNG VÀ DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG

I.
  ĐỊNH NGHĨA 

II. PHÂN LOẠI 

1. Đo trực tiếp

2. Đo gián tiếp

3. Đo tổng hợp 

III. DỤNG CỤ ĐO 

1. Các tham số

2. Sai số và cấp chính xác 

3. Biên sai 

4. Các loại sai số 

BÀI 2: ĐO NHIỆT ĐỘ         

I.
KHÁI NIỆM 

1. Công thức

2. Đơn vị và thang đo

II. DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO

III. PHÂN LOẠI
1. Nhiệt kế giản nở

2. Nhiệt kế nhiệt điện 

3. Nhiệt kế điện trở   

BÀI 3: ĐO ÁP SUẤT          

I. KHÁI NIỆM 

1. Định nghĩa 

2. Thang đo

II. ÁP KẾ CHẤT LỎNG

1. Loại dùng trong phòng thí nghiệm

2. Loại dùng trong công nghiệp.

III. MÔT SỐ ÁP KẾ ĐẶC BIỆT

BÀI 4: ĐO LƯU LƯỢNG           

I. KHÁI NIỆM 

1. Định nghĩa 

2. Đơn vị 

II. ĐO LƯU LƯỢNG THEO LƯU TỐC 

1. Cách xác định vận tốc trung bình 

2. Ống Pi tô 

3. Đồng hồ đo tốc độ 

III. ĐO LƯU LƯỢNG THEO DUNG TÍCH 

1. Kiểu bánh răng 

2. Kiểu piston  

3. Thùng đong và phễu lật 

IV.   ĐO LƯU LƯỢNG THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾT LƯU . 

CHƯƠNG II :  TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG

BÀI 5:  ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 

I.
 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
1. Khái niệm điều khiển
2. Các nguyên tắc điều khiển
3. Phân loại điều khiển
4. Phép chuyển đổi Laplace
II. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LIÊN TỤC
1. Khái niệm.  

2. Hàm truyền
3. Sơ đồ khối
III. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG 

1. Khái niệm về ổn định
2. Giản đồ cực - zero
3. Tiêu chuẩn ổn định đại số
BÀI  6:  TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH 

  I. KHÁI NIỆM   

1. Mở đầu 

2. Yêu cầu, nhiệm vụ 

3. Phân loại 

II. ĐIỀU CHỈNH NĂNG SUẤT LẠNH MÁY NÉN PISTON 

1. Đóng ngắt máy nén on - off.

2. Tiết lưu hơi hút

3. Bypass tự động

4. Vô hiệu hoá từng xi lanh

5. Thay đổi vòng quay trục khuỷu

III.  TỰ ĐỘNG BẢO VỆ MÁY NÉN  

IV. TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT BỊ NGƯNG TỤ .

 V. TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT BỊ BAY HƠI .

	 
	Tp HCM, ngày …… tháng …… năm 2015 

	Trưởng đơn vị đào tạo 
	Trưởng bộ môn 


Nhiệt động kỹ thuật.








